
Sở Khoa học và Công nghệ    

Công ty CP Điện Nước An Giang

Công ty Điện lực An Giang

Phạm Thị Tuyết Trinh    

Ban Quản lý Khu kinh tế    

Sở Dân tộc và Tôn giáo    

Huỳnh Thị Bạch Mai    

Sở Nông nghiệp và Môi trường    

Phan Thị Huyền Trân    

Nguyễn Trọng Kim Chi    

Nguyễn Phước Toàn    

Nguyễn Thị Thúy    

Nguyễn Bích Dung    

Sở Xây dựng    

Trương Nhơn Phước    

Võ Kim Sang    

Sở Tài chính    

Ghi chú

CQ CN

- T: Đi trễ giờ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BẢNG THEO DÕI LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 11/4/2025 đến ngày 17/4/2025)
* Quy ước:

- P: Nghỉ có phép (CQ: Nghỉ do sự điều động của cơ quan; CN: Nghỉ phép cá nhân)

- K: Nghỉ không phép và không có người trực thay.

Ngày nghỉ

Đi trễ
11/4/2025 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025

Sáng Sáng Chiều

Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tổng số

(buổi)

Có phép

(buổi) 

Họ và tên

Chiều Sáng Chiều Sáng ChiềuChiều Sáng

1

STT

4

Không 

phép

(buổi)

2

3

5



Ghi chú

CQ CN

Ngày nghỉ

Đi trễ
11/4/2025 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025

Sáng Sáng Chiều

Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tổng số

(buổi)

Có phép

(buổi) 

Họ và tên

Chiều Sáng Chiều Sáng ChiềuChiều Sáng

STT
Không 

phép

(buổi)

Trần Thanh Việt    

Lâm Thị Hồng Hạnh    

Bảo hiểm xã hội tỉnh    

Đỗ Lê Phương Thảo P 1 1 0 1

Sở Tư pháp    

Trần Kỳ Toàn    

Công an tỉnh    

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội (PC06)

Dương Văn Khon    

Đoàn Thị Ánh Hồng P P P P 4 4 0 4

Lê Văn Liệt    

Trần Minh Lý    

Ngô Thanh Tùng   

Tạ Thanh Sang   

Nguyễn Hoàng Minh    

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06)

Nguyễn Bá Vạn    

Trần Xuân Sơn    

Nguyễn Phương Trinh    

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)

Huỳnh Thanh Tâm    

Văn Xuân Thọ    

Nguyễn Thị Thu Thủy    

Phạm Hoàng Thuận    

Sở Y tế    

7

9

8

5

6



Ghi chú

CQ CN

Ngày nghỉ

Đi trễ
11/4/2025 14/4/2025 15/4/2025 16/4/2025 17/4/2025

Sáng Sáng Chiều

Thứ 6 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Tổng số

(buổi)

Có phép

(buổi) 

Họ và tên

Chiều Sáng Chiều Sáng ChiềuChiều Sáng

STT
Không 

phép

(buổi)

Phan Thị Mỹ Hạnh    

Nguyễn Trung Dũng   

Sở Nội vụ    

Lê Minh Toàn    

Sở Giáo dục và Đào tạo    

Lê Thanh Phong    

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    

Lê Bé Thảo    

Sở Công thương    

Lư Thị Bích Tuyền    

5 5 0 0 1 4

9

10

11

Nguyễn Thanh Hùng

13

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Tổng cộng:

Người lập bảng

Trần Phú Quí

12


